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Số:         /UBND-VHXH 
V/v báo cáo tiến độ học tập trên 

nền tảng "Bình dân học vụ số" 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Đông, ngày 29  tháng 8 năm 2026 

Kính gửi: Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng. 

Thực hiện Công văn số 4660/SNV-CCHC&PC, ngày 11/08/2026 của Sở 

Nội vụ thành phố Hải Phòng về việc hướng dẫn tổ chức học tập trên nền tảng 

"Bình dân học vụ số". 

Ủy ban nhân dân xã Hà Đông báo cáo tiến độ kết quả triển khai học tập trên 

nền tảng Bình dân học vụ số tại đường link https://binhdanhocvuso.gov.vn của 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên đại bàn xã. 

Tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động: 563 đồng chí. 

Đến ngày 29/8/2026 đã có  364/457 đồng chí tham gia (Có danh sách kèm theo). 

Ủy ban nhân dân xã Hà Đông kính gửi Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng tổng 

hợp theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TV Đảng uỷ, TT HĐND;  

- Lãnh đạo UBND xã; 

- TT Dịch vụ sự nghiệp công xã; 

- Cổng thông tin điện tử xã; 

- Lưu: VT, VHXH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Đạt 

https://binhdanhocvuso.gov.vn/


DANH SÁCH 

Báo cáo tiền độ bồi dưỡng trên nền tảng Bình dân học vụ số 
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TT Họ và tên Đơn vị công tác Số định danh Kết quả  

1.  Vũ Thị Ngọc Hoa Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh Quang 030173007046 Đúng 35/35 câu  

2.  Phạm Thị Bích Mậu PHT Trường Tiểu học Thanh Quang 030178008748 Đúng 35/35 câu  

3.  Dương Thị Thắng PHT Trường Tiểu học Thanh Quang 30188010523 Đúng 35/35 câu  

4.  Vũ Thị Lan Giáo viên Trường Tiểu học Thanh Quang 030178006561 Đúng 35/35 câu  

5.  Lê Thị Thủy Giáo viên Trường Tiểu học Thanh Quang 030177006999 Đúng 35/35 câu  

6.  Phạm Thị Phương Giáo viên Trường Tiểu học Thanh Quang 030199005439 Đúng 35/35 câu  

7.  Phạm Thị Liên Giáo viên Trường Tiểu học Thanh Quang 030179002853 Đúng 35/35 câu  

8.  Phạm Thị Quả Giáo viên Trường Tiểu học Thanh Quang 030185015106 Đúng 35/35 câu  

9.  Đoàn Thị Son Giáo viên Trường Tiểu học Thanh Quang 031182006705 Đúng 35/35 câu  

10.  Phạm Thị Thu Huyền Giáo viên Trường Tiểu học Thanh Quang 030184007750 Đúng 35/35 câu  

11.  Lê Thị Vinh Giáo viên Trường Tiểu học Thanh Quang 030192004527 Đúng 35/35 câu  

12.  Phạm Thị Dung Giáo viên Trường Tiểu học Thanh Quang 030175004120 Đúng 35/35 câu  

13.  Phùng Thị Lý Giáo viên Trường Tiểu học Thanh Quang 030176007466 Đúng 35/35 câu  

14.  Phạm Thị Minh Giáo viên Trường Tiểu học Thanh Quang 030175003409 Đúng 35/35 câu  

15.  Nguyễn Thị Thi Giáo viên Trường Tiểu học Thanh Quang 030179014247 Đúng 35/35 câu  

16.  Nguyễn Thị Thu Hương Giáo viên Trường Tiểu học Thanh Quang 030175007435 Đúng 35/35 câu  

17.  Nguyễn Thị Hòa Giáo viên Trường Tiểu học Thanh Quang 030187019471 Đúng 35/35 câu  

18.  Nguyễn Thị Sánh Giáo viên Trường Tiểu học Thanh Quang 030173006913 Đúng 35/35 câu  

19.  Vũ Thị Hà Giáo viên Trường Tiểu học Thanh Quang 030174009189 Đúng 35/35 câu  

20.  Hoàng Thị Nhung Giáo viên Trường Tiểu học Thanh Quang 030179008502 Đúng 35/35 câu  

21.  Vũ Thị Hiền Giáo viên Trường Tiểu học Thanh Quang 030181019865 Đúng 35/35 câu  

22.  Nguyễn Diệp Linh Giáo viên Trường Tiểu học Thanh Quang 030198005488 Đúng 35/35 câu  
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23.  Phạm Thị Thu Trang Giáo viên Trường Tiểu học Thanh Quang 030188013010 Đúng 35/35 câu  

24.  Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên Trường Tiểu học Thanh Quang 030188010534 Đúng 35/35 câu  

25.  Phùng Thị Hòa Giáo viên Trường Tiểu học Thanh Quang 030177000949 Đúng 35/35 câu  

26.  Nguyễn Thị Dung Nhân viên Trường Tiểu học Thanh Quang 030187010855 Đúng 35/35 câu  

27.  Nguyễn Thị Hải Nhân viên Trường Tiểu học Thanh Quang 030185010917 Đúng 35/35 câu  

28.  Phạm Thị Thu Hương Giáo viên Trường Tiểu học Thanh Quang 030192006897 Đúng 35/35 câu  

29.  Lê Thị  Gương Giáo viên Trường Tiểu học Thanh Quang 030177005435 Đúng  35/35 câu  

30.  Nguyễn Thị Thanh Tú Giáo viên Trường Tiểu học Thanh Quang 030181004791 Đúng 35/35 câu  

31.  Phạm Duy Hoàng Giáo viên Trường Tiểu học Thanh Quang 030082011157 Đúng 35/35 câu  

32.  Nguyễn Thị Nguyệt Giáo viên Trường Tiểu học Thanh Quang 030191003784 Đúng 35/35 câu  

33.  Hoàng Thị Ngọc Yến Giáo viên Trường Tiểu học Thanh Quang 030188101825 Đúng 35/35 câu  

34.  Nguyễn Thị Nguyệt  Giáo viên Trường Tiểu học Thanh Quang 030192003047 Đúng 35/35 câu  

35.  Nguyễn Xuân Mạnh Giáo viên Trường Tiểu học Thanh Quang 034073001998  Đúng 35/35 câu  

36.  Phạm Thị Thương Giáo viên Trường Tiểu học Thanh Quang 030176008295 Đúng 35/35 câu  

37.  Lê Sỹ Hoàng Anh Giáo viên Trường Tiểu học Thanh Quang 030098005422  Đúng 35/35 câu  

38.  Nguyễn Ngọc Huyền Giáo viên trường Mầm non Thanh Quang 030189009530 Đúng 35/35 câu  

39.  Phạm Thị Thủy Giáo viên trường Mầm non Thanh Quang 030198004524 Đúng 35/35 câu  

40.  Nguyễn Thị Thoa Giáo viên trường Mầm non Thanh Quang 038194031691 Đúng 35/35 câu   

41.  Lê Thị Giang Giáo viên trường Mầm non Thanh Quang 030184012919 Đúng 35/35 câu  

42.  Nguyễn Thị Thu Thủy Giáo viên trường Mầm non Thanh Quang 040187002512 Đúng 35/35 câu   

43.  Vũ Thị Lụa Nhân viên thư viện Mầm non Thanh Quang 008181000182 Đúng 35/35 câu  

44.  Nguyễn Thị Thanh Nga Giáo viên trường Mầm non Thanh Quang 030195000987 Đúng 35/35 câu  
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45.  

 

Trần Thị Mỹ Nhân Giáo viên trường Mầm non Thanh Quang 093196005901 Đúng 35/35 câu  

46.  Đỗ Thị Thúy Hà Giáo viên Trường mầm non Thanh Quang 030178007198 Đúng 35/35 câu  

47.  Nguyễn Thị Hảo  Giáo viên Trường mầm non Thanh Quang 0301870217440 Đúng 35/35 câu  

48.  Loan Lệ Trinh Giáo viên Trường mầm non Thanh Quang 030196004685 Đúng 34/35 câu  

49.  Lê Thị Kim Dung Giáo viên trường mầm non Thanh Quang 030185006058 Đúng 35/35 câu   

50.  Lê Thị Lương Giáo viên trường mầm non Thanh Quang 030190004290 Đúng 35/35 câu  

51.  Nguyễn Thị Liên Giáo viên Trường mầm non Thanh Quang 0389619658 Đúng 35/35 câu  

52.  Lê Thị Yến Giáo viên trường Mầm non Thanh Quang  030191006317 Đúng 35/35 câu  

53.  Phạm Thị Thiêm  Giáo viên Trường Mầm Non Thanh Quang  030172008608 Đúng 34/35 câu  

54.  Nguyễn Thị Tấm  Giáo viên Trường Mầm non Thanh Quang 030191000910 Đúng 35/35 câu  

55.  Lê Thị Vân Anh Giáo viên trường Mầm non Thanh Quang  030302010116 Đúng 35/35 câu  

56.  Nguyễn Thị Hải Giáo viên trường Mầm non Thanh Quang 030190006099 Đúng 35/35 câu  

57.  Phạm Thị Tuyết Hiệu trưởng trường MN Thanh Hồng 030172006590 Đúng 35/35 câu  

58.  Nguyễn Thị Vịnh Phó Hiệu trưởng trường MN Thanh Hồng 030172008655 Đúng 35/35 câu  

59.  Trịnh Thị Nguyệt Phó Hiệu trưởng trường MN Thanh Hồng 030185012005 Đúng 35/35 câu  

60.  Ngô Huyền Trang Giáo viên trường MN Thanh Hồng 030191005307 Đúng 35/35 câu  

61.  Trịnh Thu Hà Giáo viên trường MN Thanh Hồng 030193005318 Đúng 35/35 câu  

62.  Phạm Thị Thu Hồng Giáo viên trường MN Thanh Hồng 030184004950 Đúng 35/35 câu  

63.   Lê Thị Liên Giáo viên trường MN Thanh Hồng 030196003039 Đúng 35/35 câu  

64.  Phạm Thị Oanh Giáo viên trường MN Thanh Hồng 030193004672 Đúng 34/35 câu  

65.  Nguyễn Thị Lan Giáo viên trường MN Thanh Hồng 030172001641 Đúng 35/35 câu  

66.  Nguyễn Thị Hiền Giáo viên trường MN Thanh Hồng 027197009547 Đúng 35/35 câu  

67.  Nguyễn Thị Hiển Giáo viên trường MN Thanh Hồng 030189004883 Đúng 35/35 câu  

68.  Nguyễn Thị Nga Giáo viên trường MN Thanh Hồng 030191003369 Đúng 35/35 câu  
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69.  Lê Thị Phương Giáo viên trường MN Thanh Hồng 030171003659 Đúng 35/35 câu  

70.  Lê Thị Hồng Giáo viên trường MN Thanh Hồng 030179002856 Đúng 35/35 câu  

71.  Nguyễn Thị Hồng Giáo viên trường MN Thanh Hồng 030193004109 Đúng 35/35 câu  

72.  Bùi Thị Liên Giáo viên trường MN Thanh Hồng 030187010658 Đúng 35/35 câu  

73.  Ngô Thị Ngân Giáo viên trường MN Thanh Hồng 030194005491 Đúng 35/35 câu  

74.  Hà Thị Dương Giáo viên trường MN Thanh Hồng 030192004552 Đúng 35/35 câu  

75.  Lê Thị Linh Giáo viên trường MN Thanh Hồng  030195003220 Đúng 35/35 câu  

76.  Phạm Thị Hằng Giáo viên trường MN Thanh Hồng 030189007726 Đúng 35/35 câu  

77.  Bùi Thị Luyển Giáo viên trường MN Thanh Hồng 030187010993 Đúng 35/35 câu  

78.  Phạm Thị Quyến Giáo viên trường MN Thanh Hồng 030174008873 Đúng 35/35 câu  

79.  Lưu Thị Liên Giáo viên trường MN Thanh Hồng 0911107783 Đúng 35/35 câu  

80.  Phạm Thị Mai Hiệu trưởng trường Mầm non Thanh Quang 030182012591  Đúng 35/35 câu  

81.  Vũ Thị Thủy Phó hiệu trưởng trường mầm non Thanh Quang 030183012298 Đúng 35/35 câu  

82.  Phạm Thị Tuyết Phó hiệu trưởng trường mầm non Thanh Quang 030183006796 Đúng 35/35 câu  

83.  Nguyễn Thị Phương  Giáo viên trường MN Thanh Quang 030196004396 Đúng 35/35 câu  

84.  Phạm Quỳnh Nga Giáo viên trường MN Thanh Hồng 030198014009 Đúng 34/35 câu  

85.  Trịnh Thị Linh Giáo viên trường MN Thanh Hồng 030189009946 Đúng 35/35 câu  

86.  Nguyễn Thị Oanh Giáo viên trường MN Thanh Hồng 030196004446 Đúng 34/35 câu  

87.  Nguyễn Thị Hồng Hạnh Giáo viên trường MN Thanh Hồng 030174006975 Đúng 35/35 câu  

88.  Phạm Thị Thu Trang Giáo viên trường MN Thanh Hồng 030192004417 Đúng 35/35 câu  

89.  Nguyễn Thị Thương Giáo viên trường MN Thanh Hồng 030185003172 Đúng 35/35 câu  

90.  Lê Thị Huyền Trang Giáo viên trường MN Thanh Hồng 030196003170 Đúng 35/35 câu  

91.  Lê Thị Nhiên Giáo viên trường MN Thanh Hồng 030174004917 Đúng 35/35 câu  

92.  Nguyễn Thị Thoa Giáo viên trường MN Thanh Hồng 030191000280 Đúng 35/35 câu  

93.  Lê Thị Thanh Hiền Giáo viên trường MN Thanh Hồng 030197003991 Đúng 35/35 câu  
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94.  Phạm Thị Yến Giáo viên trường MN Thanh Hồng 030199006044 Đúng 34/35 câu  

95.  Nguyễn Thị Ân Giáo  viên trường MN Thanh Quang 030174006372 Đúng 35/35 câu  

96.  Lê Thị Thủy Giáo viên trường MN Thanh Hồng 030187004322 Đúng 35/35 câu   

97.  Phạm Thị Quỳnh Giáo viên trường MN Thanh Hồng 030188000939 Đúng 35/35 câu  

98.  Trương Thị Toan Giáo viên Trường Mầm non Thang Hồng 030189001663 Đúng 35/35 câu  

99.  Đồng Hồng Hạnh  Giáo viên trường mầm non Thanh Quang  030185009957 Đúng 35/35 câu  

100.  Đồng Thị Tươi Giáo viên trường mầm non Thanh Quang 030293005809 Đúng 34/35 câu  

101.  Hoàng Thị Hiển Giáo viên trường mầm non Thanh Quang 030188002568 Đúng 35/35 câu  

102.  Lê Thị Thu Mơ Giáo viên Trường Mầm non Thanh Quang 030198005597 Đúng 35/35 câu  

103.  Lê Thị Phương Anh Giáo viên trường mầm non Thanh Quang 030191002243 Đúng 35/35 câu  

104.  Nguyễn Thị Tâm  Giáo viên Trường mầm non Thanh Quang  030185012944 Đúng 35/35 câu  

105.  Đỗ Thị Hoa Giáo viên trường mầm non Thanh Quang 030189007459 Đúng 35/35 câu  

106.  Phạm Thị Loan Giáo viên trường mầm non Thanh Quang 030194012774 Đúng 35/35 câu  

107.  Nguyễn Thị Kiều Giáo viên trường mầm non Thanh Quang 030183012921 Đúng 35/35 câu  

108.  Lê Thị Luân Giáo viên trường mầm non Thanh Quang 030189009654 Đúng 35/35 câu  

109.  Bùi Thi Tuyết Giáo viên trường mầm non Thanh Quang 030182010465 Đúng 35/35 câu  

110.  Phạm Thị Hương Giáo viên trường mầm non Thanh Quang 030189009605 Đúng 35/35 câu   

111.  Phạm Thị Huyền Giáo viên trường mầm non Thanh Quang 0964035948 Đúng 35/35 câu  

112.  Phạm Thị Hiền  Giáo viên trường Mầm non Thanh Hồng  030187011116 Đúng 35/35 câu  

113.  Nguyễn Thị Thu  Giáo viên trường Mầm non Thanh Hồng  030170004406 Đúng 35/35 câu  

114.  Lê Thị Lý Thoa Giáo viên trường mầm non Thanh Quang  030184007284 Đúng 35/35 câu  

115.  Phạm Thị Kiểu Giáo viên trường mầm non Thanh Quang 0988844601 Đúng 35/35 câu  

116.  Nguyễn Thị Hằng Kế toán trường mầm non Thanh Quang 030184014939 Đúng 35/35 câu  

117.  Nguyễn Thị Thùy  Giáo viên trường MN  Thanh Quang  030184008576 Đúng 35/35 câu   

118.  Nguyễn Thị Lan Kế toán trường MN Thanh Hồng 030184013156 Đúng 35/35 câu  



8 
 

119.  Đặng Thị Ngọc Anh PHT trường TH Thanh Hồng 030189009219 Đúng 35/35 câu  

120.  Nguyễn Thị Hương PHT trường TH Thanh Hồng 030187001704 Đúng 35/35 câu  

121.  Bùi Thị Cúc Giáo viên Trường TH Thanh Hồng 030172005021 Đúng 35/35 câu  

122.  Trần Thị Lành Giáo viên Trường TH Thanh Hồng 030184011277 Đúng 35/35 câu  

123.  Phạm Thị Vân Giáo viên Trường TH Thanh Hồng 030186016536 Đúng 35/35 câu  

124.  Lê Thị Mai  Giáo viên Trường TH Thanh Hồng 30185004753 Đúng 35/35 câu  

125.  Nguyễn Thị Vân Giáo viên Trường TH Thanh Hồng 030178001739 Đúng 35/35 câu  

126.  Nguyễn Thị Hoa Giáo viên Trường TH Thanh Hồng 030190000983 Đúng 35/35 câu  

127.  Lê Thị Duyên Giáo viên Trường TH Thanh Hồng 030186008391 Đúng 29/35 câu  

128.  Nguyễn Trang Nhung Giáo viên Trường TH Thanh Hồng 030193007267 Đúng 30/35 câu  

129.  Đào Thị Xuyên Giáo viên Trường TH Thanh Hồng 030175009565 Đúng 35/35 câu  

130.  Trịnh Thị Thu Giáo viên Trường TH Thanh Hồng 30176017313 Đúng 35/35 câu  

131.  Bùi Thị Vân Giáo viên Trường TH Thanh Hồng 030188009710 Đúng 33/35 câu  

132.  Nguyễn Thị Tuyết Nhung Giáo viên Trường TH Thanh Hồng 030176017366 Đúng 35/35 câu  

133.  Nguyễn Trọng Hiển Giáo viên Trường TH Thanh Hồng 030087008131 Đúng 34/35 câu  

134.  Phạm Thị Hiệp Giáo viên Trường TH Thanh Hồng 030175007470 Đúng 29/35 câu  
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135.  Phạm Thị Thuý Nghiêm Giáo viên Trường TH Thanh Hồng 030188010815 Đúng 35/35 câu  

136.  Nguyễn Thị Nga Nhân viên văn thư Trường TH Thanh Hồng 30184021588 Đúng 35/35 câu  

137.  Lê Thị Hường Giáo viên Trường TH Thanh Hồng 030187011748 Đúng 35/35 câu  

138.  Nguyễn Thị Thanh Mùi  Giáo viên Trường TH Thanh Hồng 025179000400 Đúng 35/35 câu  

139.  Bùi Thị Hằng Giáo viên Trường TH Thanh Hồng 034187007759 Đúng 35/35 câu  

140.  Nguyễn Thị Thuân Giáo viên Trường TH Thanh Hồng 030173016964 Đúng 33/35 câu  

141.  Nguyễn Thị Huệ Giáo viên Trường TH Thanh Hồng 030300009970 Đúng 30/35 câu  

142.  Phạm Thị Hồng Phương Giáo viên Trường TH Thanh Hồng 67193000985 Đúng 35/35 câu  

143.  Phạm Văn Quân Giáo viên Trường TH Thanh Hồng 030081010218 Đúng 34/35 câu  

144.  Phạm Thị Quỳnh Nhân viên Thư viện trường TH Thanh Hồng 030186008625 Đúng 33/35 câu  

145.  Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên Trường TH Thanh Hồng 030196004331 Đúng 35/35 câu  

146.  Lê Thị Huệ Giáo viên Trường TH Thanh Hồng 030191018764 Đúng 35/35 câu  

147.  Phạm Thị Vân Anh Giáo viên Trường TH Thanh Hồng 030190013552 Đúng 35/35 câu  

148.  Phùng Thị Hường Giáo viên Trường TH Thanh Hồng 30184027298 Đúng 35/35 câu  

149.  Nguyễn Thị Hải Yến Giáo viên Trường TH Thanh Hồng 030177003542 Đúng 35/35 câu  

150.  Phạm Kim Dung Giáo viên trường Tiểu học Thanh Hồng 030188008355 Đúng 35/35 câu  
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151.  Lê Minh Nghĩa Giáo viên trường Tiểu học Thanh Hồng 030078009216 Đúng 35/35 câu  

152.  Nguyễn Thị Tươi Giáo viên trường Tiểu học Thanh Hồng 030188010173 Đúng 34/35 câu  

153.  Phạm Thị Nhung Giáo viên Trường mầm non Thanh Quang 030190017909 Đúng 35/35 câu  

154.  Lê Thị Nhiên Hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Cường 030179010058 Đúng 34/35 câu  

155.  Lê Thị Hải Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Cường 030171008586 Đúng 35/35 câu  

156.  Lê Thị Bình Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Cường 025179001032 Đúng 35/35 câu  

157.  Nguyễn Thị Khuyên Kế toán Trường Mầm non Thanh Cường 030185000617 Đúng 35/35 câu  

158.  Phạm Thị Hồng Hằng Giáo viên Trường Mầm non Thanh Cường 030195001771 Đúng 35/35 câu  

159.  Vũ Thị Hồng Giáo viên Trường Mầm non Thanh Cường 030182008213 Đúng 35/35 câu  

160.  Hoàng Thị Hương Giáo viên Trường Mầm non Thanh Cường 030302001347 Đúng 34/35 câu  

161.  Phạm Thị Yên Giáo viên Trường Mầm non Thanh Cường 030186011102 Đúng 35/35 câu  

162.  Mai Thị Trang Giáo viên Trường Mầm non Thanh Cường 030189008383 Đúng 35/35 câu  

163.  Nguyễn Thị Hằng Giáo viên Trường Mầm non Thanh Cường 030174006680 Đúng 35/35 câu  

164.  Trịnh Thị Huế Giáo viên Trường Mầm non Thanh Cường 030189005420 Đúng 35/35 câu  

165.  Trịnh Thị Thi Giáo viên Trường Mầm non Thanh Cường 030188009023 Đúng 35/35 câu  

166.  Lê Thị Hoa Giáo viên Trường Mầm non Thanh Cường 030187006772 Đúng 35/35 câu  

167.  Phạm Thị Phượng Giáo viên Trường Mầm non Thanh Cường 030189008597 Đúng 35/35 câu  

168.  Lê Thị Thủy Giáo viên Trường Mầm non Thanh Cường 030182000510 Đúng 35/35 câu  

169.  Nguyễn Thị Trang Giáo viên Trường Mầm non Thanh Cường 030199006119 Đúng 35/35 câu  

170.  Nguyễn Thị Ánh Giáo viên Trường Mầm non Thanh Cường 030197004218 Đúng 35/35 câu  

171.  Nguyễn Thị Thanh Giáo viên Trường Mầm non Thanh Cường 030193021407 Đúng 35/35 câu  

172.  Phạm Thị Hương Giáo viên Trường Mầm non Thanh Cường 030177019594 Đúng 35/35 câu  

173.  Lê Thị Ánh Nguyệt Giáo viên Trường Mầm non Thanh Cường 030176009549 Đúng 35/35 câu  
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174.  Bùi Thị Duyên Giáo viên Trường Mầm non Thanh Cường 030193004283 Đúng 35/35 câu  

 

175.  Phạm Thị Lý Giáo viên Trường Mầm non Thanh Cường 030190012117 Đúng 35/35 câu  

176.  Phạm Thị Xuân Giáo viên Trường Mầm non Thanh Cường 030185014788 Đúng 35/35 câu  

177.  Dương Thị Hạnh Giáo viên Trường Mầm non Thanh Cường 030188008663 Đúng 35/35 câu  

178.  Trần Thị Nga Giáo viên Trường Mầm non Thanh Cường 030190005937 Đúng 35/35 câu  

179.  Đặng Bảo Anh Giáo viên Trường Mầm non Thanh Cường 030195002421 Đúng 35/35 câu  

180.  Nguyễn Thu Phương Giáo viên Trường Mầm non Thanh Cường 030194003264 Đúng 35/35 câu  

181.  Nguyễn Thị Dung Giáo viên Trường Mầm non Thanh Cường 030185014723 Đúng 35/35 câu  

182.  Phạm Thị Hoa Mai Giáo viên Trường Mầm non Thanh Cường 030195004753 Đúng 35/35 câu  

183.  Lê Thị Thanh Loan Giáo viên Trường Mầm non Thanh Cường 030192001054 Đúng 35/35 câu  

184.  Trần Thị Hà Giáo viên Trường Mầm non Thanh Cường 037186005113 Đúng 35/35 câu  

185.  Lê Thị Vân Giáo viên Trường Mầm non Thanh Cường 030188000314 Đúng 35/35 câu  

186.  Phạm Thị Huế Giáo viên Trường Mầm non Thanh Cường 030191004127 Đúng 35/35 câu  

187.  Đặng Thị Duyên Giáo viên Trường Mầm non Thanh Cường 030180010527 Đúng 35/35 câu  

188.  Ngô Thị Thúy Mơ Giáo viên Trường Mầm non Thanh Cường 030199014929 Đúng 35/35 câu  

189.  Nguyễn Thị Thanh Giáo viên Trường Mầm non Thanh Cường 030199006263 Đúng 35/35 câu  

190.  Phạm Thị Thuý Giáo viên Trường Mầm non Thanh Cường 030182007970 Đúng 34/35 câu  

191.  Mai Thị Thuỵ Giáo viên Trường Mầm non Thanh Cường 030188006348 Đúng 34/35 câu  

192.  Nguyễn Thị Chiêm Giáo viên Trường Mầm non Thanh Cường 030184010865 Đúng 35/35 câu  

193.  Phạm Thị Thơm Giáo viên Trường Mầm non Thanh Cường 030193004285 Đúng 35/35 câu  

194.  Phạm Thị Thuỷ Giáo viên Trường Mầm non Thanh Cường 030184008569 Đúng 35/35 câu  

195.  Phạm Thị Hoa Giáo viên Trường Mầm non Thanh Cư030197ờng 030184027332 Đúng 35/35 câu  

196.  Nguyễn Thị Ngân Giáo viên Trường Mầm non Thanh Cường 030198005494 Đúng 35/35 câu  

197.  Phạm Thị Hà Giáo viên Trường Mầm non Thanh Cường 030194005512 Đúng 35/35 câu  
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198.  Nguyễn Thị Hường Giáo viên Trường Mầm non Thanh Cường 030189005017 Đúng 35/35 câu  

199.  Lê Thị Thanh Thủy Giáo viên Trường Mầm non Thanh Cường 030192014438 Đúng 35/35 câu  

200.  Trần Thị Thu Hồng Giáo viên Trường Mầm non Thanh Cường 030197007074 Đúng 34/35 câu  

201.  Trịnh Thị Diễm Quỳnh Giáo viên Trường Mầm non Thanh Cường 030194005665 Đúng 35/35 câu  

202.  Nguyễn Thị Kiều Anh Giáo viên Trường Mầm non Thanh Cường 030193004284 Đúng 35/35 câu  

203.  Phạm Thị Quỳnh Giáo viên trường Mầm Non Thanh Cường 030193011870 Đúng 35/35 câu  

204.  Nguyễn Thị Loan Giáo viên trường Mầm Non Thanh Cường 030190010210 Đúng 35/35 câu  

205.  Nguyễn Thị Thảo Giáo viên trường Mầm non Thanh Cường 030169007509 Đúng 35/35 câu  

206.  Lê Thị Hằng Giáo viên Trường Mầm non Thanh Cường 030175009631 Đúng 35/35 câu  

207.  Trương Thị Toan Giáo viên Trường Mầm non Thang Hồng 030189001663 Đúng 35/35 câu  

208.  Lê Thị Hồng Nhung Giáo viên trường Mầm non Thanh Quang 030197004453 Đúng 35/35 câu  

209.  Trịnh Xuân Huynh Giáo viên Trường TH Thanh Cường xã Hà Đông  030082013153 34/35  

210.  Lê Thị Thơ Giáo viên Trường mầm non Thanh Quang 030193007705 Đúng 35/35 câu  

211.  Nguyễn Văn Định Uỷ viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ 030077002798 Đúng 35/35 câu  

212.  Lê Thị Huyền Trang ĐUV, Phó Chủ nhiệm TT UBKT Đảng uỷ 030188001083 Đúng 35/35 câu  

213.  Nguyễn Văn Đông Uỷ viên UBKT Đảng uỷ 030074004504 Đúng 35/35 câu  

214.  Vũ Thị Nga Uỷ viên UBKT Đảng uỷ 001185007356 Đúng 35/35 câu  

215.  Lê Quý Trung Uỷ viên UBKT Đảng uỷ 030084015320 Đúng 35/35 câu  

216.  Nguyễn Thị Hương  Giáo  viên trường mầm non Thanh Hồng  030191005144 Đúng 35/35 câu   

217.  Vũ Hữu Vĩnh Giáo viên trường Tiểu học Thanh Cường   030083001032 Đúng 35/35 câu  
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218.  Quách Thị Duyến Trường THCS Thanh Hồng 030188007956 Đúng 35/35 câu  

219.  Bùi Thị Thùy Trường THCS Thanh Hồng 030178008841 Đúng 35/35 câu  

220.  Hoàng Thị Hoan Trường THCS Thanh Hồng 030176005237 Đúng 35/35 câu  

221.  Lương Thị Hà          Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công 030186000938 Đúng 35/35 câu  

222.  Lê Thị Bích  Trường THCS Thanh Hồng 030187013827 Đúng 35/35 câu  

223.  Nguyễn Thị Mão Trường THCS Thanh Hồng 030174009063 Đùng 35/35 câu  

224.  Lê Thị Thanh Huyền        Nhân viên Trường Tiểu học Thanh Quang 030185005078 Đúng 35/35 câu  

225.  Phạm Thị Tuyết Trường THCS Thanh Hồng 030183003883 Đúng 35/35 câu  

226.  Vũ Thị Sơn Trường THCS Thanh Hồng 030185004538 Đúng 35/35 câu  

227.  Phạm Thị Trình Trường THCS Thanh Hồng 030177008546 Đúng 35/35 câu  

228.  Nguyễn Thị Lan Trường THCS Thanh Hồng 030179002293 Đúng 35/35 câu  

229.  Nguyễn Thị Liễu Trường THCS Thanh Hồng 030183014500 Đúng 35/35 câu  

230.  Nguyễn Thị Trà My Trường THCS Thanh Hồng 030187011818 Đúng 35/35 câu  

231.  Nguyễn Thị Xuyên Trường THCS Thanh Hồng 030178009012 Đúng 35/35 câu  

232.  Lê Thị Nguyệt Trường THCS Thanh Hồng 030182012167 Đúng 35/35 câu  

233.  Nguyễn Thị Nga Trường THCS Thanh Hồng 030185004032 Đúng 35/35 câu  
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234.  Phạm Thị Lanh Trường THCS Thanh Hồng 030187002561 Đúng 35/35 câu  

235.  Lương Thị Ngọc Trường THCS Thanh Hồng 0972112703 Đúng 35/35 câu  

236.  Phạm  Thị Hoạt Trường THCS Thanh Hồng 030189012513 Đúng 35/35 câu  

237.  Nguyễn Thị Linh Trường THCS Thanh Hồng 030179005557 Đúng 35/35 câu  

238.  Vũ Thị Huyền Trường THCS Thanh Hồng 030191008913 Đúng 35/35 câu  

239.  Nguyễn Thị Lương Trường THCS Thanh Hồng 030178000918 Đúng 35/35 câu  

240.  Phạm Văn Chung Trường THCS Thanh Hồng 030082007777 Đúng 35/35 câu  

241.  Nguyễn Trung Công Trường THCS Thanh Hồng 030081010511 Đúng 35/35 câu  

242.  Đặng Thị Nga Trường THCS Thanh Hồng 030192011496 Đúng 35/35 câu  

243.  Nguyễn Thị Yến Trường THCS Thanh Hồng 030184021074 Đúng 35/35 câu  

244.  Bùi Thị Thoan Trường THCS Thanh Hồng 030191003681 Đúng 35/35 câu  

245.  Lê Thị Xuyến Trường THCS Thanh Hồng 030180007919 Đúng 34/35 câu  

246.  Lê Thị Miến Trường THCS Thanh Hồng 030189005328 Đúng 35/35 câu  

247.  Nguyễn Thị Tính  Trường THCS Thanh Hồng 03017022852 Đúng 35/35 câu  

248.  Vũ Thị Thanh Trường THCS Thanh Hồng 031180007877 Đúng 35/35 câu  

249.  Nguyễn Thị Thiều Trường THCS Thanh Hồng 030183014074 Đúng 35/35 câu  
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250.  Đỗ Thị Thuý Vân Trường THCS Thanh Hồng 030192005959  Đúng 35/35 câu  

251.  Bùi Thị Tươi Trường THCS Thanh Hồng 030179017895  Đúng 35/35 câu  

252.  Nguyễn Thị Huyền Phó Chánh Văn phòng  030181009958 

 

Đúng 35/35  

 

 

253.  Vũ Đức Hạnh  Bí thư Đảng ủy 030073009921 Đúng 35/35  

254.  Nguyễn Hải Đông Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy  030078008821 Đúng 35/35  

255.  Phạm Thị Hường Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội  030185014787 Đúng 35/35 câu  

256.  Nguyễn Thị Thuý Hằng  PCT UBMTTQ, Chủ tịch Hội PN xã Hà Đông 030179007645 Đúng 35/35  

257.  Lê Thị Tâm Chuyên viên UBMTTQ xã Hà Đông  030182009187 Đúng 35/35  

258.  Lê Thị Thúy Chuyên viên phòng Văn hóa-Xã hội 030181001384 Đúng 35/35  

259.  Lê Văn Bắc  PCT UBMTTQ, Chủ tịch Hội CCB xã Hà Đông  030087011239 Đúng 35/35  

260.  Bùi Duy Kiêm Chuyên viên UBMTTQ xã Hà Đông  030078000816 Đúng 35/35  

261.  Bùi Văn Huy Giám Đốc TT DVSN Công xã Hà Đông 030077002357 Đúng 35/35 câu  

262.  Nguyễn Đức Vương Công chức UBMTTQ xã Hà Đông 030077007361 Đúng 35/35 câu  

263.  Phạm Thị Thùy Dương  PCT UBMTTQ xã, Bí thư ĐTN xã Hà Đông  030191018695 Đúng 35/35  

264.  Phạm Thị Tú Công chức phòng Văn hoá - Xã hội 030190025624 Đúng 35/35  
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265.  Lê Thị Thu Hà Công chức Văn phòng HĐND và UBND 030190011603 Đúng 35/35  

266.  Đoàn Thị Lan Công chức Văn phòng Đảng uỷ 030190003226 Đúng 35/35  

267.  Phạm Thị Nghiệp Công chức Văn phòng HĐND và UBND  030186008910 

 

Đúng 35/35  

268.  Hoàng Văn Đại Chủ tịch UBND xã  030075008728 Đúng 35/35  

269.  Nguyễn Văn Thành Giám đốc Trạm y tế xã Hà Đông 030087023583 Đúng 35/35  

270.  Phạm Thị Nhoan Nhân Viên - Trạm y tế xã Hà Đông 030170008076 Đúng 34/35  

271.  Phạm Thị Nga Nhân Viên - Trạm y tế xã Hà Đông 030173003034 Đúng 32/35  

272.  Đào Văn Ngân Nhân Viên - Trạm y tế xã Hà Đông 030082012800 Đúng 35/35  

273.  Lê Thị Hoà Nhân Viên - Trạm y tế xã Hà Đông 030191003892 Đúng 35/35  

274.  Phạm Thị Hương 

 

Nhân Viên - Trạm y tế xã Hà Đông 030182010034 Đúng 35/35  

275.  Nguyễn Thị Tuyến Nhân Viên - Trạm y tế xã Hà Đông 030186013309 Đúng 35/35  

276.  Bùi Thị Quyên Nhân Viên - Trạm y tế xã Hà Đông 030180009969 Đúng 17/35  

277.  Nguyễn Thị Hồng Nhân Viên - Trạm y tế xã Hà Đông 030188001030 Đúng 35/35  

278.  Văn Đức Hiếu Nhân Viên - Trạm y tế xã Hà Đông 030093004977 Đúng 35/35  

279.  Nguyễn Thị Thanh Huyền Nhân Viên - Trạm y tế xã Hà Đông 030176009955 Đúng 35/35  



17 
 

280.  Trịnh Thị Mai Nhân Viên - Trạm y tế xã Hà Đông 030173009790 Đúng 35/35  

281.  Dương văn Thượng Nhân Viên - Trạm y tế xã Hà Đông 030078009360 Đúng 35/35  

282.  Nguyễn Thị Hường Nhân Viên - Trạm y tế xã Hà Đông 030186006053 Đúng 35/35  

283.  Lê Văn Đạt Nhân Viên - Trạm y tế xã Hà Đông 030071000960 Đúng 35/35  

284.  Vũ THị Hải Nhân Viên - Trạm y tế xã Hà Đông 030172001253 Đúng 35/35  

285.  Vũ Thị Hà Nhân Viên - Trạm y tế xã Hà Đông 030174009739 Đúng 35/35  

286.  Lê Thanh Tâm Nhân Viên - Trạm y tế xã Hà Đông 030180010007 Đúng 35/35  

287.  Lê Quý Huấn Nhân Viên - Trạm y tế xã Hà Đông 030086013313 Đúng 35/35  

288.  Lê Thị Lan Anh Nhân Viên - Trạm y tế xã Hà Đông 030195002650 Đúng 35/35  

289.  Lê Thanh Tùng Nhân Viên - Trạm y tế xã Hà Đông 030084013458 Đúng 35/35  

290.  Lê Thị Yến Nhân Viên - Trạm y tế xã Hà Đông 030179009735 Đúng 35/35  

291.  Phạm Văn Đông Nhân Viên - Trạm y tế xã Hà Đông 030068011501 Đúng 35/35  

292.  Nguyễn Thị Nhàn Nhân Viên - Trạm y tế xã Hà Đông 030176013848 Đúng 35/35  

293.  Lê Phi Hùng Hiệu trưởng trường Tiểu học Thanh Cường 030070004515 35/35 câu  

294.  Nguyễn Thị Lý P Hiệu trưởng trường Tiểu học Thanh Cường 030173009206 35/35 câu  

295.  Bùi Thị Tuyết P Hiệu trưởng trường Tiểu học Thanh Cường 030175007359 35/35 câu  

296.  Đặng Thị Vân Anh Giáo viên trường Tiểu học Thanh Cường 030198004825 35/35 câu  

297.  Đồng Tiến Anh Giáo viên trường Tiểu học Thanh Cường 024079010143 35/35 câu  
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298.  Cao Xuân Bắc Giáo viên trường Tiểu học Thanh Cường 030072009066 35/35 câu  

299.  Vũ Hữu Bằng Giáo viên trường Tiểu học Thanh Cường 030077009681 35/35 câu  

300.  Bùi Thị Đông Giáo viên trường Tiểu học Thanh Cường 030188005641 35/35 câu  

301.  Trần Thị Dung Nhân viên trường Tiểu học Thanh Cường 030186008857 35/35 câu  

302.  Lê Thị Hạnh Giáo viên trường Tiểu học Thanh Cường 030177007439 35/35 câu  

303.  Lê Thị Hạnh Giáo viên trường Tiểu học Thanh Cường 030186004962 35/35 câu  

304.  Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên trường Tiểu học Thanh Cường 030187008230 35/35 câu  

305.  Vũ Văn Hảo Giáo viên trường Tiểu học Thanh Cường 030079010721 35/35 câu  

306.  Lê Thị Hiếu Giáo viên trường Tiểu học Thanh Cường 030183000628 35/35 câu  

307.  Lê Thị Hiểu Giáo viên trường Tiểu học Thanh Cường 030188003290 35/35 câu  

308.  Phạm Thị Thu Hồng Giáo viên trường Tiểu học Thanh Cường 030187011082 35/35 câu  

309.  Nguyễn Thị Thu Hương Giáo viên trường Tiểu học Thanh Cường 025179000766 35/35 câu  

310.  Nguyễn Thị Hương Giáo viên trường Tiểu học Thanh Cường 030174009732 35/35 câu  

311.  Lý Thị Hường Nhân viên trường Tiểu học Thanh Cường 030183014409 35/35 câu  

312.  Nguyễn Thị Huyên Giáo viên trường Tiểu học Thanh Cường 030175009716 35/35 câu  

313.  Lê Thị Thu Huyền Giáo viên trường Tiểu học Thanh Cường 030189024402 35/35 câu  

314.  Hoàng Thị Huyền Giáo viên trường Tiểu học Thanh Cường  030179010185 35/35 câu  

315.  Trịnh Xuân Huynh Giáo viên trường Tiểu học Thanh Cường 030082013153 33/35 câu  

316.  Trịnh Thị Liên Nhân viên trường Tiểu học Thanh Cường 030189009957 35/35 câu  

317.  Trịnh Thị Liền Giáo viên trường Tiểu học Thanh Cường 030186009746 35/35 câu  

318.  Lê Thị Liễu Giáo viên trường Tiểu học Thanh Cường 030174004737 35/35 câu  

319.  Dương Thị Lợi Giáo viên trường Tiểu học Thanh Cường 030178001508 35/35 câu  

320.  Mai Thị Luân Giáo viên trường Tiểu học Thanh Cường 030172008593 35/35 câu  

321.  Nguyễn Thị Lưu Giáo viên trường Tiểu học Thanh Cường 030170018352 35/35 câu  

322.  Trần Thị Ly Giáo viên trường Tiểu học Thanh Cường 030189012639 35/35 câu  
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323.  Bùi Thị Mai Giáo viên trường Tiểu học Thanh Cường 030190000286 35/35 câu  

324.  Vũ Thị Mai Giáo viên trường Tiểu học Thanh Cường 030177014711 35/35 câu  

325.  Nguyễn Thị Mến Giáo viên trường Tiểu học Thanh Cường 030189012678 35/35 câu  

326.  Dương Thị Minh Nhân viên trường Tiểu học Thanh Cường 030184012519 35/35 câu  

327.  Phạm Thị Nga Giáo viên trường Tiểu học Thanh Cường 030194019761 35/35 câu  

328.  Lê Thị Nga Giáo viên trường Tiểu học Thanh Cường 030184011522 35/35 câu  

329.  Phùng Thị Nguyện Giáo viên trường Tiểu học Thanh Cường 030184003580 35/35 câu  

330.  Phạm Thị Nhủ Giáo viên trường Tiểu học Thanh Cường 030171008795 35/35 câu  

331.  Nguyễn Thị Nhung Nhân viên trường Tiểu học Thanh Cường 030184015300 33/35 câu  

332.  Hoàng Thị Thuỳ Ninh Giáo viên trường Tiểu học Thanh Cường 030199006205 35/35 câu  

333.  Phạm Hồng Quân Giáo viên trường Tiểu học Thanh Cường 030094016551 35/35 câu  

334.  Lê Thị Mai Quyên Giáo viên trường Tiểu học Thanh Cường 030176010541 35/35 câu  

335.  Nguyễn Thị Quyên Giáo viên trường Tiểu học Thanh Cường 030178009680 35/35 câu  

336.  Bùi Thị Quỳnh Giáo viên trường Tiểu học Thanh Cường 030196003611 35/35 câu  

337.  Nguyễn Thị Thúy Quỳnh Giáo viên trường Tiểu học Thanh Cường 030199001230 35/35 câu  

338.  Hoàng Kim Thơ Giáo viên trường Tiểu học Thanh Cường 030185006786 35/35 câu  

339.  Phạm Thị Thúy Giáo viên trường Tiểu học Thanh Cường 030184019814 35/35 câu  

340.  Lê Văn Tráng Giáo viên trường Tiểu học Thanh Cường 030078001644 35/35 câu  

341.  Lê Thị Tuyết Giáo viên trường Tiểu học Thanh Cường 030187007651 35/35 câu  

342.  Vũ Hữu Vĩnh Giáo viên trường Tiểu học Thanh Cường 030083001032 35/35 câu  

343.  Nguyễn Thị Loan Giáo viên trường THCS Thanh Quang 030190023654 35/35 câu  

344.  Lê Thị Xuyến Giáo viên trường THCS Thanh Quang 030180009982 35/35 câu  

345.  Phạm Thị Hoàn Giáo viên trường THCS Thanh Quang 030188011432 34/35 câu  
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346.  Phạm Thị Ba Giáo viên trường THCS Thanh Quang 030184010617 35/35 câu  

347.  Nguyễn Thị Thanh Xuân Giáo viên trường THCS Thanh Quang 030181010409 35/35 câu  

348.  Nguyễn Thị Thuý Giáo viên trường THCS Thanh Quang 030193019861 35/35 câu  

349.  Đặng Thị Thảo Giáo viên trường THCS Thanh Quang 030192006405 35/35 câu  

350.  Lê Thị Hồng Giáo viên trường THCS Thanh Quang 030184014873 35/35 câu  

351.  Nguyễn Sinh Hiệp Giáo viên trường THCS Thanh Quang 030075004110 35/35 câu  

352.  Lê Thị Lan Anh Giáo viên trường THCS Thanh Quang 030176007892 35/35 câu  

353.  Lê Thị Thu Thuỷ Giáo viên trường THCS Thanh Quang 038181000444 35/35 câu  

354.  Mai Thị Nụ Giáo viên trường THCS Thanh Quang 030177009355 35/35 câu  

355.  Phạm Văn Hoán Giáo viên trường THCS Thanh Quang 030086013117 35/35 câu  

356.  Phạm Văn Dương Giáo viên trường THCS Thanh Quang 030083014472 35/35 câu  

357.  Lê Thị Tình Giáo viên trường THCS Thanh Quang 030178009021 35/35 câu  

358.  Nguyễn Thị Thắm Phó chủ tịch HĐND xã 

 

030181008795      35/35 câu  

359.  Nguyễn thị Loan  Phó trưởng  ban Xây dựng Đảng  ĐU xã Hà Đông  027186001505 35/35 câu  

360.  Nguyễn Doãn  Giang Chuyên viên UB MTTQ xã 030068006650 35/35 câu  

361.  Phạm Thị Thương Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND 030174019693 35/35 câu  
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362.  Ngô Bá Trịnh Phó Ban Văn hóa - Xã hội xã 030067000680 35/35 câu  

363.  Phạm Đức Trịnh Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND 030086011398 35/35 câu  

364.  Nguyễn  Thị Toàn Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND 030185014724 35/35 câu  
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